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BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí 

(Kèm Tờ trình Quốc hội số 135 /TTr-CP ngày 31/3/2015 của Chính phủ)

–--------------––––––– 

Pháp lệnh phí và lệ phí được Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/8/2001, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2002. Qua 13 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí đã đạt được một số kết quả nhất định, đồng thời, cũng còn một số tồn tại, vướng mắc. Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về phí, lệ phí, Chính phủ xin được báo cáo đánh giá thực hiện Pháp lệnh Phí và lệ phí và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống phí và lệ phí như sau:
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH
1. Đánh giá thực trạng hệ thống văn bản pháp luật về phí, lệ phí
Theo quy định của Pháp lệnh Phí và lệ phí (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh):

- Danh mục phí gồm 73 loại phí, được sắp xếp thành 12 nhóm theo tính chất công việc gắn với lĩnh vực, nhóm ngành có những đặc điểm về kinh tế kỹ thuật tương tự như nhau. 
- Danh mục lệ phí gồm 42 loại lệ phí, được xếp thành 5 nhóm, phù hợp với nhóm các công việc quản lý hành chính nhà nước. 

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí, bao gồm: Chính phủ, Bộ Tài chính (hoặc liên Bộ), Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là HĐND cấp tỉnh). Đồng thời, giao cho Chính phủ quy định chi tiết Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh và quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết từng khoản phí, lệ phí cụ thể.
- Các Bộ, ngành có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện Pháp lệnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; đề xuất với Chính phủ về những hoạt động cần thu phí, lệ phí. UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về phí, lệ phí ở địa phương, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phí và lệ phí trong phạm vi địa phương; xử lý hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về phí, lệ phí.

Cho đến nay, việc triển khai thi hành pháp luật về phí, lệ phí về cơ bản đã đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, thể hiện trên một số kết quả sau:

a) Hệ thống văn bản được ban hành kịp thời, đồng bộ, đúng thẩm quyền quy định 
Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các khoản phí, lệ phí cụ thể dưới hình thức là Nghị định của Chính phủ; Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính hoặc Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính với các Bộ, cụ thể:
- Chính phủ ban hành 03 Nghị định:

+ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

+ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Theo đó, Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Pháp lệnh đã được Chính phủ quy định chi tiết thành 301 khoản phí và lệ phí (171 khoản phí và 130 khoản lệ phí), trong đó đã quy định rõ ràng cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định đối với từng khoản phí, lệ phí cụ thể.

- Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định các khoản phí, lệ phí cụ thể dưới hình thức là Quyết định, Thông tư hoặc Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính với các Bộ; tính đến thời điểm hiện nay có trên 280 khoản phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn thực hiện.
- Đối với HĐND cấp tỉnh: tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP đã giao HĐND cấp tỉnh quy định đối với 20 khoản phí theo nguyên tắc: HĐND cấp tỉnh quy định đối với một số loại phí gắn với quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên, gắn với chức năng quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương.

Đây là căn cứ quan trọng để các địa phương có quyền chủ động trong việc quyết định và tổ chức thực hiện các loại phí, lệ phí theo phân cấp. 

Sau một thời gian thực hiện, để tạo thuận lợi cho địa phương chủ động quy định về phí, lệ phí, Chính phủ tiếp tục giao HĐND cấp tỉnh quy định thêm một số loại phí, lệ phí, góp phần giải quyết kịp thời các phát sinh tại địa phương (các khoản phí, lệ phí do Chính phủ giao HĐND cấp tỉnh quy định được trình bày tại điểm 2 Báo cáo này).
b) Hệ thống văn bản QPPL về phí, lệ phí được ban hành đã tạo ra khung pháp lý rõ ràng, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong việc ban hành, tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí
Để triển khai thực hiện Pháp lệnh và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/2002/CT-TTg ngày 11/6/2002, trong đó, giao: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc rà soát các khoản phí, lệ phí đang thu tại ngành, địa phương mình, đối chiếu với Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP để phân loại xử lý:
+ Loại phí, lệ phí nào không có tên trong Danh mục thì không được phép thu. Cơ quan, đơn vị nào ban hành loại phí, lệ phí này phải ra ngay văn bản quy định bãi bỏ. Tổ chức, cá nhân đang thực hiện thu các loại phí, lệ phí này phải chấm dứt ngay việc thu và thực hiện kê khai quyết toán toàn bộ số tiền phí, lệ phí đã thu được với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để nộp vào NSNN;

+ Loại phí, lệ phí nào mới có tên trong Danh mục nhưng chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chưa được phép thu;

+ Loại phí, lệ phí nào có tên trong Danh mục, đã có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Triển khai thực hiện Chỉ thị, Chính phủ đã rà soát, bãi bỏ trên 340 khoản phí, lệ phí trước đây ban hành không đúng quy định, đồng thời kịp thời ban hành các văn bản quy định về phí, lệ phí theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định trong Danh mục, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH.
Để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, Chính phủ tiếp tục rà soát để phân loại xử lý các loại phí, lệ phí theo đúng Chỉ thị số 13/2002/CT-TTg, đồng thời, ban hành Danh mục phí, lệ phí đã có văn bản hướng dẫn tiếp tục thực hiện, để tạo điều kiện cho các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện và kịp thời phát hiện các loại phí, lệ phí thu không đúng quy định, từ đó kịp thời bãi bỏ.

 Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Pháp lệnh có ý kiến phản ánh về tình trạng chậm bãi bỏ các khoản phí, lệ phí không đúng quy định hoặc ban hành không đúng Danh mục phí, lệ phí ở một số địa phương. 
Để khắc phục tình hình trên, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 v/v tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Theo đó, yêu cầu các địa phương rà soát tình hình chấp hành pháp luật về phí, lệ phí, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh; bãi bỏ ngay những khoản thu phí, lệ phí không có tên trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định miễn thu đối với một số khoản phí, lệ phí, như:
+ Miễn phí an ninh, trật tự đối với các tổ chức, cá nhân.

+ Miễn phí phòng, chống thiên tai đối với các tổ chức, cá nhân.

+ Miễn lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Khai sinh; kết hôn; khai tử; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch; cấp sổ hộ khẩu gia đình; cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn; cấp chứng minh nhân dân.

+ Miễn lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Qua theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị 24/2007/CT-TTg, các địa phương đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của TTCP và hướng dẫn của Bộ Tài chính trong việc rà soát các khoản phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp của nhân dân. Đối với các khoản không được phép thu, các địa phương đã kịp thời có văn bản bãi bỏ; thực hiện miễn, giảm các khoản phí, lệ phí theo đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 
Đến nay các địa phương đã có sự thay đổi cơ bản về nhận thức đối với việc quy định về phí, lệ phí:

+ Thứ nhất là phải bảo đảm theo đúng Danh mục phí, lệ phí đã được phân cấp, khắc phục tình trạng tự quy định các khoản thu không đúng quy định trước khi có Pháp lệnh.

+ Thứ hai, quy trình xây dựng ban hành văn bản thu các khoản phí, lệ phí bảo đảm nguyên tắc các cấp trình theo thẩm quyền, trong khung mức thu của Bộ Tài chính và HĐND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về phí, lệ phí của các địa phương về cơ bản được thực hiện nghiêm túc đúng quy định, đúng thẩm quyền; việc ban hành Pháp lệnh, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, Nghị định số 24/2006/NĐ-CP và Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong việc thực hiện các quy định về phí, lệ phí; bước đầu lập lại trật tự, kỷ cương trong việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí. 
c) Hệ thống văn bản pháp luật phí và lệ phí được ban hành đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh và phục vụ tốt quá trình hội nhập kinh tế thế giới
Cùng với quá trình nghiên cứu, xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Pháp lệnh, Chính phủ kịp thời rà soát, phát hiện các thủ tục hành chính không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của đất nước và hội nhập kinh tế thế giới, từ đó đã tiến hành:

- Rà soát bãi bỏ hoặc ngừng thu một số khoản phí, lệ phí trong một số lĩnh vực, như: Phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng; phí dự thi, dự tuyển vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; phí kiểm tra y tế người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu đường bộ; phí cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) đối với các sản phẩm xuất khẩu; lệ phí hạn ngạch đối với hàng dệt may sang thị trường EU, Canada và Hoa Kỳ, qua đó giảm bớt thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu, giảm bớt chi phí đầu vào, góp phần cạnh tranh với hàng hoá các nước đã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được bỏ hạn ngạch.

- Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm các nguyên tắc của WTO, một số khoản phí, lệ phí có mức thu phân biệt giữa người trong nước và người nước ngoài trong các lĩnh vực bưu điện, tần số vô tuyến điện, y tế, sở hữu công nghiệp, hàng không, khai thác khoáng sản... đã được điều chỉnh áp dụng thống nhất mức thu, đảm bảo phù hợp với các nguyên tắc của WTO, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển du lịch. 

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phí, lệ phí theo hướng đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp quy định về phí, lệ phí cho HĐND cấp tỉnh, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương
Ngoài 20 khoản phí Chính phủ đã phân cấp cho HĐND cấp tỉnh quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP, trong quá trình thi hành Pháp lệnh, Chính phủ còn phân cấp thêm cho địa phương quyết định mức thu và quản lý, sử dụng đối với các khoản phí khác, như: Thuỷ lợi phí, học phí, viện phí, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

Sau một thời gian tổ chức hướng dẫn và theo dõi giám sát cho thấy các địa phương đã thực hiện đúng quy định, đó là:

+ HĐND cấp tỉnh ban hành Nghị quyết thu phí.

+ UBND cấp tỉnh ban hành Quyết định, Chỉ thị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.


Qua đó, góp phần Cải cách hành chính trong việc xây dựng, ban hành văn bản và công tác thu nộp, quản lý sử dụng phí sát với thực tế hơn, giải quyết kịp thời các yêu cầu phát sinh tại địa phương. 
Trên cơ sở đó, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền ban hành văn bản quy định về phí, lệ phí cho chính quyền cấp tỉnh (theo Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ). Tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP, Chính phủ tiếp tục phân cấp cho địa phương quy định thêm đối với 7 khoản phí và 11 khoản lệ phí.

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 (thay thế Thông tư số 71/2003/TT-BTC). Trong đó, hướng dẫn cụ thể về phạm vi, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xác định mức thu và quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thu được đối với các khoản phí, lệ phí phân cấp cho địa phương quy định. 

Qua hơn 7 năm thực hiện Thông tư số 97/2006/TT-BTC, các địa phương đã thu được một số kết quả, cụ thể như sau:

- Các địa phương đều nghiêm túc thực hiện đúng quy trình xây dựng, ban hành các quyết định về phí, lệ phí; Thực hiện việc đăng ký, kê khai, thu nộp, sử dụng phí, lệ phí đúng quy định. Số tiền phí, lệ phí nộp NSNN ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

- Đảm bảo sự thống nhất cơ bản về mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, góp phần ổn định và tạo thuận lợi cho các địa phương chủ động quy định về phí, lệ phí theo thẩm quyền.
- Là nguồn bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, ngoài ra góp phần bảo đảm một phần kinh phí phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước và thực hiện chủ trương xã hội hóa trong các đơn vị sự nghiệp ở các địa phương. 
Để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 thay thế Thông tư số 97/2006/TT-BTC.
3. Kết quả thực hiện thu NSNN từ phí, lệ phí và tình hình quản lý, sử dụng các khoản phí, lệ phí trong thời gian qua

a) Kết quả thu phí, lệ phí
Tổng hợp số thu NSNN từ phí, lệ phí từ năm 2011-2013, như sau: Năm 2011: 42.023 tỷ đồng; Năm 2012: 29.112 tỷ đồng; Năm 2013: 31.271 tỷ đồng. Trong đó:
- Số thu NSNN từ phí, lệ phí của các cơ quan Trung ương: Năm 2011: 2.476 tỷ đồng; Năm 2012: 2.080 tỷ đồng; Năm 2013: 1.871 tỷ đồng. 
- Số thu NSNN từ phí, lệ phí của các địa phương: Năm 2011: 37.775 tỷ đồng; Năm 2012: 25.150 tỷ đồng; Năm 2013: 27.554 tỷ đồng.

- Phí do Doanh nghiệp thu (Phí hoa tiêu hàng hải; phí bảo đảm an toàn hàng hải; phí điều hành bay qua bầu trời; phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt): Năm 2011: 1.772 tỷ đồng; Năm 2012: 1.882 tỷ đồng; Năm 2013: 1.846 tỷ đồng.

(Ghi chú: (i) Từ 01/01/2012, Luật thuế BVMT có hiệu lực, theo đó phí xăng dầu chuyển thành thuế BVMT đối với xăng dầu, do đó, số thu phí của các địa phương giảm mỗi năm khoảng trên 10.000 tỷ đồng; (ii) Số thu NSTW có xu hướng giảm, do một số loại phí chuyển sang cơ chế giá như: phí kiểm định, phí đấu thầu).

* Số thu phí, lệ phí so với tổng thu NSNN như sau: Năm 2011 bằng 5,8%, năm 2012 bằng 3,9%, năm 2013 bằng 3,8%.

* Tỷ lệ để lại và nộp NSNN:
- Đối với các cơ quan hành chính: tỷ lệ để lại là 60%, nộp NSNN 40%;

- Đối với các đơn vị sự nghiệp: tỷ lệ để lại là 90%, nộp NSNN 10%.

b) Về quản lý, sử dụng nguồn thu phí, lệ phí
Theo quy định hiện hành, phí, lệ phí thuộc NSNN được quản lý, sử dụng như sau: (i) Các tổ chức thu đã được NSNN bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí thì phải nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào NSNN, (ii) các tổ chức thu chưa được NSNN bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí, lệ phí hoặc tổ chức thu được uỷ quyền thu phí, lệ phí thì được để lại một phần trong số tiền phí, lệ phí thu được để trang trải chi phí thu phí, lệ phí; phần còn lại phải nộp vào NSNN.

Qua theo dõi tình hình thu nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí cho một số kết quả cụ thể như sau:
- Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đúng quy định về thu, nộp, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả số thu phí, lệ phí được để lại 

+ Các khoản thu phí, lệ phí về cơ bản đã được nộp kịp thời vào NSNN và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. 

+ Phần phí, lệ phí để lại cho các đơn vị sử dụng được quản lý, hạch toán và quyết toán theo đúng quy định. Trong công tác dự toán thu NSNN, thường xuyên rà soát và căn cứ kết quả số thu phí, lệ phí hàng năm để xây dựng dự toán ngân sách, kịp thời tổng hợp và thông báo công khai trong dự toán thu chi ngân sách được giao và phân bổ cho các đơn vị để đảm bảo việc sử dụng tiền phí, lệ phí tiết kiệm, hiệu quả.

+ Đối với phí không thuộc NSNN, tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả thu phí là khoản thu không thuộc NSNN. Tiền thu phí được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí. Tổ chức, cá nhân thu phí được quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Qua theo dõi, các tổ chức, cá nhân thu phí đều thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí thu được cùng với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh khác (nếu có) với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

- Việc thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí được thực hiện công khai, minh bạch 

Công khai minh bạch thể hiện ở 2 mặt: (i) công khai với đối tượng nộp phí, lệ phí và (ii) công khai minh bạch trong cơ quan thu phí, lệ phí.

Đối với đối tượng nộp phí, lệ phí, việc công khai, minh bạch là nhằm tạo điều kiện cho người nộp phí, lệ phí nắm vững quy định của pháp luật và tham gia vào quá trình giám sát các cơ quan thu phí, lệ phí bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật;
Theo quy định, tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí, lệ phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận biết về: tên phí, lệ phí; mức thu và chứng từ thu. Đồng thời, phải thông báo công khai văn bản quy định thu phí, lệ phí.

Trong tổ chức thực hiện, cơ bản các tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu về tên phí, lệ phí, mức thu, chứng từ thu, phương thức thu và cơ quan quy định thu, cơ quan thu (hoặc được uỷ quyền thu) theo đúng quy định của Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành. Với cách làm như vậy đã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước được nghiêm túc, đồng thời ngày càng phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và nhân dân tại các địa điểm cung cấp các dịch vụ công cũng như trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong các cơ quan thu phí, lệ phí, việc quản lý sử dụng phí, lệ phí cũng được thực hiện công khai. Đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập có thu phí, lệ phí đã và đang tiến hành xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức thảo luận dân chủ, thống nhất trong cơ quan, công khai tài chính trong việc quản lý, sử dụng nguồn phí, lệ phí được để lại theo quy định của Nhà nước. 

- Cơ chế quản lý phí, lệ phí được đổi mới theo hướng gắn liền với thực hiện xã hội hóa, tạo cơ chế chủ động, tự chủ cho các đơn vị quản lý thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí
Sau khi Chính phủ ban hành các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2006/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí, theo đó, có một số điểm quy định mới liên quan đến công tác quản lý, sử dụng số tiền phí, lệ phí để lại được được sửa đổi theo hướng đổi mới cơ chế quản lý phí, lệ phí gắn với xã hội hóa, tạo cơ chế chủ động, tự chủ cho các đơn vị quản lý thu, nộp và sử dụng phí, lệ phí, cụ thể như sau:

Phần phí, lệ phí mà tổ chức thu được sử dụng để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí, lệ phí được chi dùng cho các nội dung sau đây:
+ Khấu hao tài sản cố định để thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí. Trường hợp tài sản cố định được sử dụng cho cả hoạt động quản lý nhà nước hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh khác ngoài hoạt động thu phí thì chi phí này có thể được phân bổ theo tỷ lệ giữa thời gian sử dụng tài sản cố định vào từng loại hoạt động với tổng số thời gian sử dụng tài sản cố định hoặc phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ hoạt động thu phí với tổng doanh thu của cả hoạt động thu phí và hoạt động sản xuất kinh doanh khác. 

+ Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc thu phí, lệ phí, tăng thu nhập cho người lao động, đối với các đơn vị thu phí, lệ phí là cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các đơn vị thu phí, lệ phí là đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, được sử dụng phần phí, lệ phí trích lại theo chế độ quy định của từng khoản phí, lệ phí cho phù hợp với cơ chế tài chính áp dụng đối với đơn vị mình (như: chi bổ sung thu nhập cho lao động, chi khen thưởng, phúc lợi, trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập cho lao động trong đơn vị), sau khi đảm bảo trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí, lệ phí theo quy định.  

Với những quy định nêu trên đã và đang tạo thuận lợi cho các đơn vị sự nghiệp và các cơ quan hành chính có thu có điều kiện chuyển đổi mô hình hoạt động sang cơ chế tự chủ theo quy định.

Về chứng từ thu phí, lệ phí: Việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thống nhất trong toàn quốc được thực hiện từ năm 2005 (theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005), bao gồm biên lai thu tiền phí, lệ phí (không có mệnh giá) và chứng từ thu tiền phí, lệ phí (có in sẵn giá thanh toán cố định) nhằm tạo điều kiện cho việc nộp phí, lệ phí được nhanh chóng, thuận tiện. 
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ngày 17/9/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2012/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc NSNN để đáp ứng yêu cầu về quản lý theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm thực hiện cơ chế tự khai, tự nộp, đề cao vai trò tự giác, tự chịu trách nhiệm của người nộp thuế, phí, lệ phí.

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC
Bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trên, qua thực tế 12 năm thực hiện Pháp lệnh, đã phát sinh một số tồn tại, vướng mắc. Cụ thể là:

1. Về thẩm quyền quyết định về phí, lệ phí, còn chưa có sự chưa thống nhất, thể hiện ở nhiều văn bản khác nhau
a) Pháp lệnh quy định 03 cơ quan có thẩm quyền, thực tế có một số cơ quan khác có thẩm quyền quyết định.
Theo quy định tại Điều 8 Pháp lệnh thì UBTVQH ban hành Danh mục phí và lệ phí, đồng thời giao cho ba (03) cơ quan là: Chính phủ, Bộ Tài chính và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể về phí, lệ phí theo thẩm quyền. 

Thời gian qua, Quốc hội cũng đã ban hành một số văn bản, trong đó có quy định mới về thẩm quyền quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số khoản phí, lệ phí, cụ thể như sau:

- Đối với án phí và lệ phí toà án: Tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 đã xác định thẩm quyền quy định là Chính phủ. 

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 49/2005/QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006 (sau đó là Nghị quyết số 11/2007/NQ-QH12 về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII và năm 2008) đã quy định án phí, lệ phí tại toà án nhân dân do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành dưới hình thức Pháp lệnh. 

Theo đó, ngày 13/3/2009 Uỷ ban thường vụ quốc hội đã ban hành Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12, trong đó đã quy định 3 loại án phí và 8 loại lệ phí toà án và mức thu cụ thể đối với từng loại án phí và lệ phí toà án.

- Đối với phí thi hành án: Tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí, trong đó giao cho Bộ Tài chính thẩm quyền quy định cụ thể về phí thi hành án. 

Tuy nhiên, tại Điều 60 của Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 quy định: “Chính phủ quy định mức phí thi hành án dân sự, thủ tục thu nộp, quản lý, sử dụng phí thi hành án dân sự”.
Theo đó, ngày 13/7/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự, trong đó có quy định mức thu phí thi hành án dân sự.

- Đối với học phí 

Đây là loại phí quan trọng, liên quan đến sự nghiệp giáo dục và các tầng lớp dân cư, nên tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP đã xác định thẩm quyền quy định cụ thể là Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay có một số quy định mới về thẩm quyền quyết định về học phí, cụ thể như sau:

+ Luật Giáo dục, tại Điều 105 quy định: 

“Chính phủ quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với tất cả các loại hình nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề để quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc trung ương.

- HĐND cấp tỉnh quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc cấp tỉnh trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

- Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí”.
Như vậy, Luật Giáo dục đã quy định thêm“Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục” được quyền quy định học phí đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

+ Căn cứ Luật Giáo dục, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống GDQD từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, tại Điều 12 quy định: 

“4. Học phí học đối với sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: Được thu theo thoả thuận với người học nghề.

 5. Học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập chương trình đại trà: căn cứ vào trần học phí từng năm học, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ngành đào tạo, hình thức đào tạo, hoàn cảnh của học sinh, sinh viên, Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng và Thủ trưởng các trường, các cơ sở đào tạo thuộc Trung ương quản lý, quy định học phí cụ thể đối với từng loại đối tượng, từng trình độ đào tạo.

6. Học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học của các doanh nghiệp nhà nước: căn cứ vào chi phí đào tạo, các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng mức học phí cho các nhóm ngành theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí đào tạo trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép. Mức học phí phải công khai cho từng năm học và dự kiến cả khóa học để người học biết trước khi tuyển sinh”.

Theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP nêu trên thì: (i) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; (ii) Giám đốc các đại học, Hiệu trưởng và Thủ trưởng các trường, các cơ sở đào tạo thuộc Trung ương quản lý, có thẩm quyền quyết định về học phí.


Do đó, cần nghiên cứu phân loại lại về thẩm quyền ban hành phí, lệ phí cho phù hợp.

b) Về quyết định miễn, giảm phí, lệ phí
Tại Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ có quy định 27 khoản phí và 11 khoản lệ phí được giao cho HĐND tỉnh quyết định.

Tuy nhiên, việc quyết định miễn, giảm phí, lệ phí thì chỉ có Chính phủ mới có thẩm quyền. Cụ thể, tại Điều 21 Pháp lệnh phí và lệ phí quy định: “Chính phủ quy định việc miễn, giảm phí, lệ phí trong những trường hợp cần thiết”.

Trong quá trình thực hiện Pháp lệnh, một số địa phương cho rằng thẩm quyền quyết định về phí, lệ phí thì nhiều, nhưng lại không có quyền miễn, giảm, như vậy chưa có sự cân xứng về quyền quyết định và quyền miễn, giảm. Do đó một số địa phương đề nghị quy định trong Pháp lệnh hoặc Nghị định việc phân cấp thẩm quyền cho HĐND quy định miễn, giảm phí, lệ phí trong một số trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Vì vậy, cần xem xét và nghiên cứu nội dung này để sửa đổi Pháp lệnh.
 2. Về danh mục phí, lệ phí
a) Có một số loại phí, lệ phí mới 
Từ năm 2002 đến nay, Quốc hội, UBTV Quốc hội đã ban hành một số văn bản QPPL trong nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực trong công cuộc đổi mới đất nước. Theo đó, các văn bản này cũng đã quy định thêm một số khoản thu phí, lệ phí mà tại thời điểm ban hành Pháp lệnh chưa thể lường hết: Có khoản được quy định trong văn bản Luật chuyên ngành, như: phí bay qua vùng trời, phí nhượng quyền khai thác tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; phí công chứng tại Luật Công chứng... Có khoản được quy định trong văn bản Pháp lệnh, như: lệ phí kháng cáo tại Pháp lệnh Trọng tài thương mại... 
Các khoản phí, lệ phí được ban hành sau này thường được quy định tại văn bản chuyên ngành có hiệu lực pháp lý cao hơn hoặc do cùng một cấp ban hành nhưng vì là ban hành sau, nên cần phải có văn bản hướng dẫn để thực hiện, để bảo đảm tính thống nhất của chính sách, khi xây dựng Luật phí, lệ phí cần nghiên cứu theo hướng bổ sung vào Danh mục phí, lệ phí.
b) Có một số loại phí đã chuyển thành giá dịch vụ hoặc đang có xu hướng chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá
- Các loại phí đã chuyển thành giá dịch vụ 

Mặc dù có tên trong Danh mục phí, lệ phí nhưng do các Luật chuyên ngành ban hành sau Pháp lệnh phí, lệ phí có quy định mới (chuyển phí thành chi phí, theo cơ chế giá), nên việc thu phí không còn phù hợp. Cụ thể là:

(i) Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2008 quy định: 
- Người sản xuất phải trả chi phí thử nghiệm, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy theo thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy  (Điều 31).

- Người nhập khẩu phải trả chi phí thử nghiệm, giám định theo thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định chất lượng (Điều 37).
Căn cứ quy định trên, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, theo đó các loại phí: Phí kiểm định nhà nước về chất lượng hàng hóa; Phí thử nghiệm chất lượng sản phẩm, vật tư, nguyên vật liệu; Phí kiểm định phương tiện đo lường, chuyển sang cơ chế giá dịch vụ.

(ii) Luật Đấu thầu:

+ Tại Điều 13 Luật Đầu thầu năm 2013 quy định về chi phí trong đấu thầu và giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
+ Tại Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định:
“Điều 9. Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

1. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế....
5. Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng...”.
Căn cứ các quy định trên thì phí đấu thầu và phí thẩm định kết quả đấu thầu đã được thay thế bằng chi phí trong đấu thầu. Do đó, nếu quy định về phí đấu thầu và phí thẩm định kết quả đấu thầu sẽ không còn phù hợp với Luật Đấu thầu và trùng với khoản thu chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu quy định tại NĐ 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

(iii) Luật khám bệnh, chữa bệnh (Đ.88):
- “1.Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

2. Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng khoản thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

4. Căn cứ vào khung khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhđối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các Bộ khác; HĐND cấp tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của UBND cùng cấp.
5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh”.

Như vậy đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá thay cho cơ chế thu viện phí.
(iv) Luật Giám định tư pháp quy định: “Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp”(Điều 36).
Căn cứ quy định nêu trên, hiện nay các văn bản quy định chi tiết đang sửa đổi theo hướng chuyển từ cơ chế thu phí giám định tư pháp sang cơ chế thu theo giá dịch vụ giám định tư pháp.
- Có một số loại phí đang có xu hướng chuyển thành khoản thu không thuộc NSNN hoặc giá dịch vụ
+ Tại thời điểm ban hành Pháp lệnh phí, lệ phí, các khoản thu này được xác định là phí và đưa vào Danh mục phí, lệ phí là phù hợp, như: Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô; phí vệ sinh, phí qua đò, phí chợ, phí bến bãi... Qua một thời gian thực hiện, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì ngày càng có nhiều các tổ chức, đơn vị công lập chuyển đổi sang mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính hoặc doanh nghiệp và sự ra đời của các doanh nghiệp tư nhân khác cùng tham gia và đầu tư vào các lĩnh vực này theo cơ chế XHH (ví dụ đầu tư xây dựng bãi trông giữ xe, đấu thầu kinh doanh vệ sinh môi trường, công ty chợ, đầu tư cho thuê bến bãi), nên đến nay vẫn thu các khoản này dưới hình thức phí là không còn phù hợp.

Các loại phí này đều đã có quy định, song trên thực tế có một số lĩnh vực nếu áp dụng cơ chế thu phí hiện hành sẽ chưa thật sự khuyến khích để các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực này.

Mặc dù theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh Phí và lệ phí thì: “Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc NSNN. Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền phí thu được theo quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc quy định các loại phí này thuộc Danh mục phí có thể sẽ giảm tính chủ động thực hiện tự chủ tài chính trong hoạt động của một số đơn vị thu phí. Do đó, một số địa phương đề nghị chuyển một số loại phí thành giá dịch vụ, theo cơ chế giá thị trường để chủ động hơn trong hoạt động thì mới đảm bảo thực hiện tốt chủ trương xã hội hoá của Đảng và Nhà nước. 

+ Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đã được ban hành theo hướng đổi mới, nhất là đối với việc đổi mới cơ chế hoạt động của khu vực sự nghiệp công, cụ thể là: (i) Tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa X đã đề ra định hướng đổi mới cơ chế hoạt động đối với khu vực sự nghiệp công lập theo hướng: Đơn vị sự nghiệp được thu phí (giá) dịch vụ tính đủ tiền lương và từng bước tính đủ các chi phí khác; (ii) Tại Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh XHH một số loại hình dịch vụ sự nghiệp đã định hướng: Nhà nước trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính và thực hiện có lộ trình việc xóa bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ....
 Để đáp ứng yêu cầu mới đặt ra trong quá trình cải cách hành chính, đồng thời đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công lập, theo đó:

- Khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ sự nghiệp công để hướng tới việc cung cấp tốt hơn dịch vụ cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Thực hiện có lộ trình việc xoá bỏ bao cấp qua giá, phí dịch vụ nhằm tăng tính cạnh tranh và đảm bảo lợi ích của các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Chính vì vậy, cần thiết phải chuyển một số khoản phí sang giá dịch vụ để phù hợp với chủ trương nêu trên.

- Có một loại phí trùng với một số khoản thu khác

Về tên gọi và nội dung thu, phí an ninh, trật tự; phí phòng, chống thiên tai trùng với những khoản thu mang tính chất đóng góp tự nguyện tại các địa phương (đóng góp Quỹ an ninh, quốc phòng theo quy định của Pháp lệnh dân quân tự vệ, hoặc Quỹ phòng, chống bão lụt theo Pháp lệnh Phòng chống lụt bão). Trong việc huy động đóng góp của nhân dân thời gian vừa qua, bên cạnh mặt tích cực là góp phần huy động được nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương, tuy nhiên mức huy động đóng góp lại cao, ở một số địa phương vẫn còn quan niệm nhầm lẫn giữa các khoản huy động đóng góp này với những khoản phí mang tính bắt buộc theo quy định của Pháp lệnh phí và lệ phí. 

Trên thực tế hiện nay 02 loại phí an ninh, trật tự và phí phòng, chống thiên tai cũng đang được miễn thu theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Vì vậy, cần xem xét đưa 02 loại phí này ra khỏi Danh mục phí và lệ phí để tránh có sự hiểu nhầm và trùng giữa các khoản đóng góp. 
- Có khoản thu phí chưa thống nhất về tên gọi
Theo Pháp lệnh thì có tên là phí dự thi dự tuyển, nhưng trong văn bản pháp luật chuyên ngành (Luật Giáo dục) được gọi là lệ phí tuyển sinh. Cụ thể là tại Điều 105 Luật Giáo dục năm 2005 quy định:

“1. Học phí, lệ phí tuyển sinh là khoản tiền của gia đình người học hoặc người học phải nộp để góp phần bảo đảm chi phí cho các hoạt động giáo dục. 

Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”.

Trong thực tế hiện nay học sinh đang phải đóng học phí và phí dự thi, dự tuyển (còn gọi là lệ phí tuyển sinh). Vì vậy cần thống nhất tên gọi là phí hay lệ phí.

- Có loại phí, lệ phí do đơn giản hóa thủ tục hành chính không cần tiếp tục thu

+ Cải cách thủ tục hành chính là một trong những trọng tâm của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua. Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính trong các ngành, lĩnh vực. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính (thuế, hải quan) cũng đang được triển khai mạnh mẽ trong năm 2014. Vì vậy, cần rà soát bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí do cải cách quy trình cung cấp dịch vụ công.

+ Theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ, để đơn giản hóa thủ tục hành chính, dự kiến sẽ trình UBTVQH bãi bỏ quy định về phí xây dựng.

Mặt khác, trong quá trình thực hiện Pháp lệnh, một số địa phương đề nghị bãi bỏ phí xây dựng vì cho rằng liên quan đến nhà đất, người dân đã phải nộp một số khoản như: lệ phí địa chính, lệ phí cấp phép xây dựng, lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 

Vì vậy cần nghiên cứu bỏ phí xây dựng ra khỏi Danh mục phí và lệ phí. đặc biệt là một số khoản phí có tác động lớn đến người dân như: Học phí, viện phí, phí giám định tư pháp, phí kiểm định đo lường chất lượng...).

+ Trên cơ sở rà soát, có một số dịch vụ công do cùng cơ quan cung cấp nhưng quy định thu 02 khoản (thu phí thẩm định bù đắp chi phí cho việc thẩm định và thu lệ phí cấp giấy phép) điều này làm tăng thủ tục hành chính, chi phí thu nộp cho cả cơ quan thu và người nộp. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho cơ quan thu và người nộp, cần rà soát gộp chung các khoản phí, lệ phí này thành 01 khoản thu. 
Với các nội dung phân tích nêu trên cần rà soát Danh mục phí, lệ phí

(i) Có 02 khoản phí đã được quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Pháp lệnh nhưng qua 13 năm chưa phát sinh, cụ thể:

- Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Qua nghiên cứu luật chuyên ngành thì bảo vệ nguồn lợi thủy sản là hoạt động quản lý nhà nước, thuộc nhiệm vụ của Tổng cục Thủy sản, không phải là hoạt động cung cấp dịch vụ, vì vậy, cần loại bỏ khoản phí này khỏi Danh mục hiện nay.

- Phí giám định hàng hóa xuất, nhập khẩu: 

Theo quy định pháp luật hiện hành thì giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân thành 03 trường hợp: 

+ Giám định thương mại: Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có thể do một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng mua bán hàng hoá yêu cầu giám định. Chi phí giám định do bên yêu cầu giám định trả hoặc do sự thoả thuận của các bên.  

+ Giám định phục vụ mục đích quản lý: Để phục vụ mục đích quản lý đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, cơ quan quản lý nhà nước tự tổ chức giám định (Trung tâm phân tích, phân loại Hải quan giám định) hoặc yêu cầu các tổ chức (đủ điều kiện, tiêu chuẩn giám định) giám định hàng hoá và phải trả chi phí giám định cho đơn vị giám định.

+ Giám định phục vụ khiếu nại: Người khai hải quan nếu không đồng ý với kết quả kiểm tra, phân tích, giám định của cơ quan hải quan, thì có thể lựa chọn một cơ quan, tổ chức giám định độc lập thực hiện giám định và phải trả chi phí giám định. 
Như vậy, hoạt động giám định không phải là dịch vụ công và đang thực hiện theo hình thức giá. Vì vậy, cần bỏ khoản phí này ra khỏi Danh mục.

(ii) Có 03 khoản phí đã được quy định trong Danh mục nhưng theo quy định của pháp luật đã dừng thu, gồm:

- Phí xây dựng: thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, Chính phủ đã ban hành Quyết định 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 quy định miễn thu phí xây dựng kể từ ngày 01/02/2011.

- 02 khoản (phí an ninh trật tự và phí phòng chống thiên tai): theo quy định pháp luật thì tổ chức, cá nhân phải nộp Quỹ phòng chống thiên tai và Quỹ an ninh trật tự. Để giảm khó khăn cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. Theo đó, quy định miễn thu phí an ninh trật tự và phí phòng chống thiên tai.

- Phí niêm phong, kẹp chì hải quan: Trước đây khoản phí này được thu theo văn bản của Bộ Tài chính (Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006, mức thu 2.000 đồng/niêm phong nhựa, 5.000 đồng/niêm phong giây sắt). Để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa, giảm thủ tục hành chính, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 43/2009/QĐ-BTC ngày 09/3/2009, hướng dẫn phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan (thay thế Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC), theo đó, đã quy định không thu khoản phí này.
- Phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O): Tương tự phí niêm phong, kẹp chì hải quan, phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa cũng đã được dừng thu theo Thông tư số 37/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá. 

Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, đã và đang tham gia các hiệp định thuế quan với các nước và khu vực, hàng hóa của Việt Nam đã được xuất nhập khẩu đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, để hỗ trợ xuất khẩu, cung như tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư nước ngoài, cần bãi bỏ 02 khoản thu này.

(iii) Có 06 khoản phí quy định trong Danh mục nhưng có cùng đối tượng điều chỉnh cần rà soát thu gọn Danh mục. Ví dụ như: Phí sử dụng đường thuỷ nội địa; phí luồng, lạch: 02 khoản này có có đối tượng chung là sử dụng đường thủy. Như vậy, quy định thu phí luồng, lạch thì cần bỏ phí sử dụng đường thuỷ nội địa.

(iv) Có 05 khoản phí quy định trong Danh mục nhưng pháp luật chuyên ngành đã quy định thực hiện theo cơ chế giá, cần đưa các khoản phí này ra khỏi Danh mục, gồm: viện phí, phí đấu thầu, học phí, phí giám định tư pháp, phí kiểm định đo lường chất lượng.
(v) Có 08 khoản lệ phí đã được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Pháp lệnh nhưng đến nay chưa thu, dừng thu hoặc chuyển từ thu lệ phí sang thu phí, cụ thể:

- 02 khoản (lệ phí cấp giấy phép lắp đặt các công trình ngầm; lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động, thực vật rừng quý hiếm) đã quy định trong Danh mục nhưng qua 13 năm chưa phát sinh.
Về nguyên tắc lệ phí không nhằm mục đích bù đắp chi phí nên mức thu lệ phí thường được ấn định ở mức thu nhất định (thấp). Thực tế, nhu cầu sử dụng các dịch vụ này không nhiều, do đó, các Bộ ngành không đề xuất Bộ Tài chính ban hành văn bản thu lệ phí. Vì vậy, cần bỏ khoản thu lệ phí này.
- Lệ phí cấp giấy phép hạn ngạch xuất khẩu: Khoản thu này đã được áp dụng đối với việc cấp giấy hạn ngach xuất khẩu hàng hóa sang một số nước. Tuy nhiên, để khuyến khích xuất khẩu, giảm thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đã bãi bỏ quy định thu khoản lệ phí này (Quyết định số 02/2005/QĐ-BTC ngày 12/01/2005 về việc bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường EU và Canada, Quyết định số 52/2005/QĐ-BTC ngày 25/7/2005 bãi bỏ lệ phí hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may sang thị trường Hoa Kỳ).
Nước ta hiện đã tham gia hội nhập sâu với thị trường thế giới, cơ bản hạn ngạch xuất khẩu hàng hóa không còn thực hiện, để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, cần bỏ khoản thu lệ phí này.
- Lệ phí độc quyền hoạt động trong một số ngành, nghề: Trước đây có quy định thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản (theo Thông tư số 18/2003/TT-BTC ngày 19/3/2003 của Bộ Tài chính). Tuy nhiên, theo Luật Khoáng sản năm 2010 không quy định cấp phép độc quyền thăm dò khoáng sản. Tại Thông tư số 129/201/TT-BTC ngày 15/9/2011 quy định về lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thay thế Thông tư số 18/2003/TT-BTC) theo đó, đã không quy định thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản. Vì vậy, cần bãi bỏ khoản thu này.

- Lệ phí công chứng và lệ phí chứng thực: Theo Luật công chứng 2006 và 2014, các khoản thu này là phí. Do đó, cần bỏ lệ phí công chứng và lệ phí chứng thực để đảm bảo thống nhất với Luật công chứng.

- Lệ phí bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và Lệ phí bảo hộ quyền tác giả: Theo Luật Sở hữu trí tuệ thì 02 khoản thu này được quy định chung thành: Lệ phí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, cần quy định Lệ phí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thay cho 02 khoản này.
- Lệ phí áp dụng tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài: Chuyển sang thu phí cho phù hợp với tính chất của khoản thu này, do đây thực chất là một dịch vụ công.
Như vậy, qua rà soát cần bãi bỏ 18/73 khoản phí và 12/42 khoản lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí kèm Pháp lệnh phí và lệ phí. 
3. Về cơ chế quản lý, sử dụng tiền phí, lệ phí thu được 
a) Tại điểm b khoản 1 Điều 17 Pháp lệnh Phí và lệ phí quy định: “Trường hợp tổ chức thu không được NSNN bảo đảm kinh phí cho hoạt động thu phí thì tổ chức thu được để lại một phần trong số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, phần còn lại phải nộp ngân sách nhà nước”.

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ áp dụng với cơ quan hành chính nhà nước và NĐ số 43/2006/NĐ-CP về cơ chế tự chủ áp dụng với các đơn vị sự nghiệp, theo đó nguồn thu từ phí được để lại theo quy định được xác định là nguồn thu sự nghiệp hoặc kinh phí quản lý hành chính của cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ. 

Ngoài ra, theo một số quy định về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính hoặc cơ chế tài chính đặc thù đối với một số cơ quan hành chính thì số phí, lệ phí để lại được coi là nguồn thu để trang trải các chi phí thu và cả các chi phí khác. Điều này, dẫn đến khó khăn cho công tác kiểm soát, hạch toán thu – chi ngân sách nhà nước.

b) Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi được quy định theo hướng kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước (trong đó có nguồn thu phí, lệ phí). Vì vậy, cần sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng phí, lệ phí phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Qua 13 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí, tình hình thu phí, lệ phí đã có những chuyển biến tích cực, đi dần vào nề nếp, về cơ bản đã đạt được mục tiêu, yêu cầu của Pháp lệnh đề ra. 

Trong thời gian tới, để duy trì và phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại trong thời gian qua, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Phí, lệ phí tập trung vào một số nội dung sau:

1. Về Danh mục phí, lệ phí 

a) Về danh mục phí

- Nghiên cứu, rà soát các khoản phí, lệ phí để sửa đổi, bổ sung theo hướng:
+ Nghiên cứu chính sách phí, lệ phí ở các nước phát triển và đang phát triển thấy rằng, các dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp có thu phí thường có tính chất độc quyền cung, gắn với chức năng quản lý nhà nước và gắn với dịch vụ công mà nhà nước cung cấp và cầu về dịch vụ ít hoặc không co giãn. Các dịch vụ không có tính chất này thường thực hiện theo cơ chế thị trường, theo đó, người sử dụng dịch vụ phải trả tiền cho người cung cấp dịch vụ theo giá dịch vụ.
Để khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công cần thiết rà soát các khoản phí chuyển các khoản phí sang cơ chế giá dịch vụ. Theo đó, chỉ các dịch vụ công liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước (công việc chỉ có cơ quan nhà nước thực hiện) như: phí phòng dịch y tế, phí thẩm định cấp giấy phép hành nghề,... thì quy định thu phí. Với nguyên tắc này, cần tiếp tục rà soát và chuyển thêm các khoản phí trong Danh mục (ngoài 18 khoản phí cần bãi bỏ hoặc chuyển sang giá nêu trên) sang thực hiện theo cơ chế giá. 

Việc chuyển các khoản phí này đã tính đến phù hợp với quy định pháp luật về giá để đảm bảo việc chuyển sang cơ chế giá không tác động lớn đến hoạt động cung cấp dịch vụ này, cụ thể nhóm này được phân thành 02 loại:

- Các khoản phí chuyển sang cơ chế giá thị trường gồm 02 hình thức: (i) Doanh nghiệp tự định giá như: Phí giới thiệu việc làm, phí đấu giá,.. các dịch vụ này có nhiều doanh nghiệp tham gia cung cấp (thực tế, các Trung tâm giới thiệu việc làm cũng đang thu theo cơ chế giá); (ii) Doanh nghiệp kê khai giá như: Phí bến bãi, phí kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa,... các dịch vụ có ít đơn vị cung cấp.

- Các khoản phí chuyển sang cơ chế giá do Nhà nước định giá, gồm các khoản phí thu từ dịch vụ có ít đơn vị cung cấp hoặc dịch vụ dễ độc quyền, như: phí sử dụng đường bộ hoàn vốn các dự án BOT, phí chợ, phí bến bãi... 

- Bổ sung vào Danh mục phí, lệ phí một số loại phí, lệ phí đang được quy định tại các văn bản QPPL khác nhằm bảo đảm tính thống nhất theo quy định của pháp luật phí và lệ phí như: phí công chứng, phí nhượng quyền khai thác hàng không, phí quyền hoạt động viễn thông... được quy định ở các Luật chuyên ngành.

- Xem xét đưa ra khỏi Danh mục một số khoản phí mà trong thực tế theo các văn bản khác là giá dịch vụ hoặc quy định không thu như: Phí kiểm định, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, phí kiểm định phương tiện đo lường; Phí đấu thầu; Phí giám định tư pháp; Viện phí; Phí xây dựng.
- Xem xét gộp vào các khoản phí có cùng bản chất (trùng tên) như: Phí phí sử dụng đường biển gộp vào phí đảm đảm hàng hải; phí sử dụng đường thủy nội địa gộp vào phí luồng, lạch...

b) Về danh mục lệ phí

- Hiện có một số dịch vụ công do cùng cơ quan cung cấp nhưng quy định thu 02 khoản (thu phí thẩm định bù đắp chi phí cho việc thẩm định và thu lệ phí cấp giấy phép) điều này làm tăng thủ tục hành chính, chi phí thu nộp cho cả cơ quan thu và người nộp. Để góp phần cải cách thủ tục hành chính, cần rà soát gộp các khoản phí, lệ phí này thành 01 khoản thu (phí thẩm định cấp giấy phép). 

Các khoản lệ phí chủ yếu bù đắp chi phí in ấn giấy phép nên mức thu thường được quy định thấp (50.000-200.000 đồng/giấy) nên việc bãi bỏ không tác động lớn đến số thu NSNN, trường hợp cần thiết có thể điều chỉnh tăng mức thu phí thẩm định. 

- Bổ sung các khoản lệ phí đã quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành như: Lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ (Luật Cạnh tranh), lệ phí phân bổ kho số viễn thông (Luật Viễn thông), ....
- Xem xét bỏ các khoản lệ phí chưa quy định thu do pháp luật chuyên ngành chưa quy định cung cấp dịch vụ này, đã quy định nhưng Nhà nước cung cấp không thu lệ phí hoặc dừng thu theo chủ trương của Nhà nước như:
+ 03 khoản (lệ phí cấp giấy phép lắp đặt các công trình ngầm; lệ phí cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt đối với động, thực vật rừng quý hiếm; lệ phí độc quyền hoạt động trong một số ngành, nghề) chưa quy định thu phí, do pháp luật chuyên ngành chưa quy định cung cấp dịch vụ này hoặc đã quy định nhưng Nhà nước cung cấp không thu lệ phí. 

+ 01 khoản (lệ phí cấp giấy phép hạn ngạch xuất khẩu) trước đây đã quy định thu nhưng nay dừng thu theo chủ trương của Nhà nước. 

- Về thuế môn bài: Hiện đang thực hiện thu theo quy định tại Pháp lệnh thuế công thương nghiệp. Số thu hàng năm khoảng 1.700 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương. Khi sửa đổi, bổ sung các Luật thuế thời gian qua đã dự định bỏ thuế môn bài. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội cho rằng đây là nguồn thu ổn định cần bổ sung vào Luật phí và lệ phí khi trình Quốc hội. 

2. Về thẩm quyền quy định các loại phí, lệ phí
Nghiên cứu tăng cường phân cấp mạnh hơn nữa về thẩm quyền cho địa phương quyết định đối với các khoản thu phí, lệ phí, cụ thể:

- Giao cho địa phương quyết định miễn, giảm phí, lệ phí đối với các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền địa phương;

- Có quyền bãi bỏ, đình chỉ thi hành các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương.
3. Về cơ chế quản lý, sử dụng tiền phí  thu được
- Phí thu được từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện là khoản thu thuộc NSNN, không phải chịu thuế (thuế GTGT và thuế TNDN), đơn vị thu được để lại một phần tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ, thu phí; phần còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 
- Phí thu được từ các hoạt động dịch vụ do DNNN thực hiện là khoản thu thuộc NSNN, không chịu thuế GTGT. DN được để lại một phần tiền phí thu được để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ thu phí; phần còn lại nộp NSNN theo quy định. Số tiền được để lại DN hạch toán vào doanh thu và khai nộp thuế TNDN theo quy định pháp luật về thuế.  

- Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán là khoản thu không thuộc NSNN, phải chịu thuế (GTGT và thuế TNDN). Tổ chức, cá nhân thu phí có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu được theo quy định của pháp luật sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế.
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